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[bookmark: _Toc280521960][bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:
[bookmark: _Toc280521961]QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO (MS SQL SERVER)
Mã số môn học :            MĐ17
Thời gian  của Môn học: 90giờ  		(Lý Thuyết 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
[bookmark: _Toc280521962]I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí: Môn học được bố trí cho sinh viên học vào đầu năm thứ ba là môn chuyên môn nghề.
Tính chất: Là môn học bắt buộc .
[bookmark: _Toc280521963]II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Mô tả các thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL.
Trình bày các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến trúc trong hệ thống. 
Kết nối hệ thống mạng để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu
Thực hiện thành thạo các thao tác quản trị  tài khoản người  dùng và tài khoản nhóm đối với hệ thống MS SQL Server .
Thiết lập cấu hình và giải quyết các vấn đề thường xảy ra trên mạng khi sử dụng truy cập cơ sở dữ liệu.
Bảo vệ tài nguyên dữ liệu trên các hệ thống MS SQL Server.
Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
[bookmark: _Toc280521964]III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực 
hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Giới thiệu lịch sử phát triển
	4
	2
	2
	

	2
	Các thành phần cơ bản của SQL server 
	8
	4
	4
	

	3
	Giới thiệu một số công cụ trong SQL server
	10
	4
	6
	

	4
	Phát biểu cơ bản T-SQL
	17
	5
	11
	1

	5
	Tạo và sửa đổi bảng dữ liệu
	17
	5
	12
	

	6
	Khóa và ràng buộc dữ liệu
	11
	3
	7
	1

	7
	Chuẩn hóa quan hệ
	9
	3
	6
	

	8
	Bảng ảo (view)
	8
	2
	5
	1

	9
	Thiết kế cơ sở dữ liệu
	6
	2
	3
	1

	Cộng
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: 
	Giới thiệu lịch sử phát triển
	Thời gian : 4 giờ

	Mục tiêu: 
Hiểu được lịch sử phát triển và sự cần thiết của SQL SERVER trong thời đại ngày nay;
Xác định được các cấu trúc CSDL cơ sở nhằm đảm bảo thao tác dữ liệu hiệu quả.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Lịch sử phát triển của SQL Server
1.1. Giới thiệu
1.2. Sự quan trọng và cần thiết của chúng trong lập trình ứng dụng
2. Các kiểu dữ liệu trong SQL SERVER



	Bài 2: 
	Các thành phần cơ bản của SQL server 
	Thời gian : 8 giờ

	Mục tiêu: 
Hiểu được mô hình quan hệ;
Hiểu được cấu trúc CSDL trong SQL SERVERnhư: Master, Model, msdl, Tempdb, pubs, tempdb, Northwind.
Nội dung:


	1. Khái niệm về mô hình quan hệ
2. Cấu trúc và vai trò của các CSDL: Master, Model, msdl, Tempdb, pubs, Northwind.
2.1. Master
2.2. Model
2.3. Msdl
2.4. Tempdb
2.5. Pubs
2.6. Northwind



	Bài 3 :
	Giới thiệu một số công cụ trong SQL server
	Thời gian : 10 giờ

	Mục tiêu:  
Hiểu được và sử dụng tốt các công cụ như: Enterprise manager, Query Analyzer
Hiểu và thiết lập được các dịch vụ mạng và một số dịch vụ khác có liên quan.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Sử dụng công cụ Enterprise manager để tạo ra các CSDL
2. Cách dùng công cụ Query Analyzer để  tạo ra các CSDL
3. Thiết lập một số cấu hình về Client network utility



	Bài 4 :
	Phát biểu cơ bản T-SQL
	Thời gian : 17 giờ

	Mục tiêu:
Trình bày cú pháp và công dụng của các phát biểu.
Thực hiện được việc truy vấn dữ liệu trên câu lệnh T-SQL đúng yêu cầu.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung:

	1. Cú pháp các câu lệnh T-SQL như: Select, Insert, Delete, Update cú pháp
1.1. Select
1.2. Insert
1.3. Delete
1.4. Update cú pháp
1.5. Các ví dụ minh họa
1.6. Bài tập áp dụng
2. Các ví dụ minh họa, bài tập áp dụng



	Bài 5 :
	Tạo và sửa đổi bảng dữ liệu
	Thời gian : 17 giờ

	Mục tiêu:
Tạo được bảng dữ liệu, tạo được các khóa, ràng buộc dữ liệu;
Sửa đổi bảng dữ liệu;
Thực hiện các phát biểu tạo và sửa đổi trên bảng dữ liệu.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Tạo CSDL và bảng dữ liệu bảng lệnh Create Database
2. Sử dụng được các ràng buộc: Check
3. Xóa dữ liệu trong bảng



	Bài 6 :
	Khóa và ràng buộc dữ liệu
	Thời gian : 11giờ

	Mục tiêu:
Tạo được các loại khóa: Khóa chính, khóa phụ, khóa ngoài;
Các ràng buộc dữ liệu: Check, primary,..
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Khái niệm cơ bản về ràng buộc
2. Ràng buộc dữ liệu nhập vào
3. Ràng buộc miền
4. Ràng buộc trọn vẹn
5. Giá trị mặc định và qui luật



	Bài 7 :
	Chuẩn hóa quan hệ
	Thời gian : 9 giờ

	Mục tiêu:
Xác định được các loại quan hệ trong bảng;
Chuẩn hóa được các mối quan hệ giữa các bảng.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1. Khái niệm về chuẩn hóa
2. Các bước chuẩn hóa
3. Các loại quan hệ



	Bài 8 :
	Bảng ảo (view)
	Thời gian : 8 giờ

	Mục tiêu:
Hiểu được thế nào là view,  sự giống nhau giữa table và view;
Dùng view để lọc dữ liệu;
Các phép tạo, cập nhật, thêm dữ liệu vào view.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Khái niệm về view
2. Cách dùng view để lọc dữ liệu
3. Cách cập nhật dữ liệu vào view



	Bài 9 :
	Thiết kế cơ sở dữ liệu
	Thời gian : 6 giờ

	Mục tiêu:
Thiết và tạo được CSDL;
Xây dựng được mô hình CSDL;
Backup và restore được CSDL.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

Nội dung:

	1. Khái niệm về mô hình quan hệ
2. Hiểu và phân biệt được mô hình logic và mô hình vật lý.
2.1. Mô hình logic
2.2. Mô hình vật lý
3. Cách backup và restore dữ liệu
3.1. Backup
3.2. Restore


[bookmark: _Toc280521965]IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
Dụng cụ và trang thiết bị:
Phấn, bảng đen
Máy tính, máy chiếu Projector(nếu có)
Đĩa CD – ROM MICROSOFT SQL Server
Hệ thống mạng máy tính
Học liệu:
Các slide bài giảng
Tài liệu hướng dẫn môn học về quản trị hệ thống SQL Server
Giáo trình môn quản trị hệ thống SQL Server
Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học.
[bookmark: _Toc280521966]V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá
Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau: 
Đối với lý thuyết :Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
Đối với thực hành : Bài tập thực hành.
Thời gian  kiểm tra:
Lý thuyết: Không quá 150 phút		
Thực hành: Không quá 4 giờ
Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
2. Nội dung đánh giá
Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
Hiểu được các kiểu dữ liệu trong MS SQL Server
Sử dụng được các tiện ích trong MS SQL Server
Hiểu được các phát biểu cơ bản của T-SQL
Hiểu và tạo được các khoá và ràng buộc dữ liệu
Chuẩn hóa được các loại quan hệ
Thiết kế được một CSDL
Thiết lập được các bảo mật trên CSDL 

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Tạo CSDL, truy vấn dữ liệu, tạo quan hệ và bảo mật dữ liệu
Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.  
[bookmark: _Toc280521967]VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính.
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi
Yêu cầu sinh viên thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Hiểu các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL.
Nêu các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến trúc trong hệ thống. 
Kết nối hệ thống mạng để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu
Các thao tác quản trị  tài khoản người  dùng và tài khoản nhóm đối với hệ thống MS  SQL Server .
Thiết lập cấu hình và giải quyết các vấn đề thường xảy ra trên mạng khi sử dụng truy cập cơ sở dữ liệu.
Bảo vệ tài nguyên dữ liệu trên các hệ thống MS SQL Server 
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:
  [1]. Trần Xuân Hải & Nguyễn Tiến Dũng, Giáo trình SQL Server 2005, Trường ĐH Khoa Học và Tự Nhiên TPHCM.
  [2]. Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2005.

